
 

   
 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lân đâu:..0&..L...:Š.....Z2%6,

MAU Vi

Rotunda
ROTUNDIN 30mg
GMP-WHO

Nhung—
ROTUNDIN 30mg
GMP-WHO

 

 

Số lô SX, HD được ép chìm trên vỉ

  

4
yan

 

https://nhathuocngocanh.com/



 
R
o
t
u
n
d
a

B
Ả
O
QU
ẢN
:

Nơ
i
kh
ô,

nh
iệ
t
độ

dư
ới

30
°C
,
tr
án
h
án
h
sá
ng

Đ
Ể
X
A
T
Ầ
M
T
A
Y
C
Ủ
A
T
R
Ẻ
E
M

N
S
X

S
ố

lô
sx
:

H
D

tò

FtEecon 0U,

MẪU HỘP

Rotundin 30mg |
Tá dược vừa đủ 1 viên |  

_ Stepphania Rotunda Menispermaceae |

Rotunda
ROTUNDIN 30mg
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 _ StepphaniaRotunda'Menispermaceaeˆ

lì 10vỉ x 10 viên nén |

Xadua
ROTUNDIN 30mg |
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CÔNGTY CO PHANDUCPHAMTRUNG UONG 2-DOPHARMA |
Số 9 TrầnThánhTông-Q.HaiBàTrưng-HàNội -VIỆTNAM
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI ÝKIẾN CỦA BÁC SĨ

Rotunda
ROTUNDIN 30mg

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

 

CÔNG THỨC:
@@un"mẽ ốc. .ố.ẽố..ốốẽnh 30mg
Tinh bột sắn, Erapac, Eragel, Magnesi stearat, Talc........vở 1 viên nén
CÁC ĐẶC TÍNH TÁC DỤNG:
Rotundin là một dược chất được chiết xuất từ cây Stephania Rotunda
Menispermaoeae, đây là một dược thảo mọcở các vùng núi cao của Trung á và Châu
Âu như Nga, Trung Quốc, Rumani và Việt Nam. Đã từ lâu Rotundin được sử dụng làm
thuốc an thần và giảm đau dưới dạng thuốc bột, thuốc viên, thuốc tiêm và được ghi
trong dược điển một số nước.
Nhiều công trình nghiên cứu đã xác định hoạt lực và độ dung nạp của Rotundin trong
lâm sàng có so sánh với các thuốc an thần gây ngủ và giảm đau có nguồn gốc hoá
dược, kết qủa cho thấy Rotunda có tác dụng an thần gây ngủ với liều thấp mà độ dung
nạp thuốc lại rất cao, trong quá trình sử dụng không có trường hợp nào bị tai biến và
quen thuốc.
Ngoài tác dụng an thần giảm đau, Rotunda còn có tác dụng điều hoà nhịp tim, hạ
huyết áp, giãn cơ trơn do đó làm giảm các cơn đau do co thắt ở đường ruột và tửcung.
CHỈ ĐỊNH:
*+Mất ngủ do các nguyên nhân khác nhau. Có thể dùng hỗ trợ giấc ngủ trong các
trường hợp ngủ không sâu hoặc ngủ không đủ giấc.

*Dùng thay thế diazepam khi bệnh nhân bị quen thuốc.
Hỗ trợ giảm đau trong một số trường hợp đau co thắt cơ trơn, cơ vân, đau dây thần
kinh, đau do co thắt đường tiêu hoá,tử cung, đau cơ xương khớp, đau tim, hen, sốt
cao do co giật.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:
Theo chỉ định của thầy thuốc.
Liều thông thường:
An thần, gây ngủ: Liều trung bình đối với người lớn: 1-2 viên/lần x 2-3 lần/ngày;

đối với trẻ em trên 1 tuổi: 2mg/kg thể trọng/ngày chia làm 2-3 lần.
Giảm đau: Dùng liều gấp đôi liều an thần, gây ngủ.
CHỐNGCHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với Tetrahydropalmatin.
Trẻ em dưới 1 tuổi.
TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁC:
Không tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc của Rotundin với các thuốc khác.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI DÙNG THUỐC:
Không dùng thuốc khi đang dùng các loại thuốc ngủ khác, hoặc đang dùn     

 

  

chếthầnkinh trung ương. :
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Si ch
Thuốc có thể gây nên một số tác dụng phụ như: Đau đầu, kích thích vậ By iémEKD |
gây mất ngủ. ƯƠq
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng khôngmongmuốn gặpphảikhisử
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Thận trọng khi dùng cho phụnữcó thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Không vận hành máy móc, tàu xe khi đang dùng thuốc
SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:
Cho đến nay, hầu hết bác sĩ đều cho rằng Rotundin rất an toàn và tình trạng ngộ độc
thuốc này cũng không đáng ngại.
HAN DŨNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: DĐVN IV

 

 

CONG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
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